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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
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Số: 69/2014/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2014 
 

NGHỊ ĐỊNH 
Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước  

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Chính phủ ban hành Nghị định về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty 

nhà nước. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định về: 
1. Thành lập, tổ chức lại, chấm dứt hoạt động dưới hình thức tập đoàn kinh tế 

nhà nước, tổng công ty nhà nước (sau đây gọi tắt là tập đoàn kinh tế, tổng công ty). 
2. Tổ chức, hoạt động, quản lý, điều hành trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty. 
3. Quản lý, giám sát của chủ sở hữu nhà nước đối với tập đoàn kinh tế, tổng 

công ty. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm: 
1. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ được tổ chức dưới hình thức 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu hoặc 
công ty mẹ là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. 

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức lại, chấm dứt 
hoạt động dưới hình thức tập đoàn kinh tế, tổng công ty và thực hiện quản lý, giám 
sát của chủ sở hữu nhà nước đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty. 
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Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. “Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp” là ngành nghề được xác 

lập từ mục đích đầu tư thành lập và chiến lược phát triển doanh nghiệp, do chủ sở 
hữu quy định và giao cho doanh nghiệp thực hiện khi thành lập và trong suốt quá 
trình hoạt động của doanh nghiệp.  

2. “Ngành nghề kinh doanh có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính của 
doanh nghiệp” (sau đây gọi tắt là ngành nghề có liên quan) là ngành nghề phụ trợ 
hoặc phái sinh từ ngành nghề kinh doanh chính, trên cơ sở điều kiện và lợi thế của 
ngành nghề kinh doanh chính hoặc sử dụng lợi thế, ưu thế của ngành nghề kinh 
doanh chính và phục vụ trực tiếp cho ngành nghề kinh doanh chính. 

3. “Ngành nghề kinh doanh không liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính 
của doanh nghiệp” (sau đây gọi tắt là ngành nghề không liên quan) là ngành nghề 
không phái sinh hoặc không phát triển từ ngành nghề kinh doanh chính, ngành 
nghề có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính. 

4. “Đối tượng có liên quan của công ty mẹ” là tổ chức, cá nhân có quan hệ 
trực tiếp hoặc gián tiếp với công ty mẹ theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật 
Doanh nghiệp. 

5. “Quyền chi phối” của một doanh nghiệp đối với một doanh nghiệp khác bao 
gồm ít nhất một trong các quyền sau đây: 

a) Quyền sở hữu duy nhất của doanh nghiệp; 
b) Quyền của cổ đông, thành viên góp vốn chi phối của doanh nghiệp; 
c) Quyền trực tiếp hay gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên Hội 

đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp; 
d) Quyền trực tiếp hay gián tiếp quyết định việc phê duyệt, sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ của doanh nghiệp; 
đ) Quyền trực tiếp hay gián tiếp quyết định chiến lược, kế hoạch kinh doanh 

của doanh nghiệp;  
e) Các trường hợp chi phối khác theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp chi phối và 

doanh nghiệp bị chi phối và được ghi vào Điều lệ của doanh nghiệp bị chi phối. 
6. “Doanh nghiệp thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty” (sau đây gọi tắt là 

doanh nghiệp thành viên) là các doanh nghiệp do công ty mẹ, doanh nghiệp cấp II 
trực tiếp nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó. 

Điều 4. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty  
1. Tập đoàn kinh tế là nhóm công ty, gồm công ty mẹ, các doanh nghiệp thành 

viên và công ty liên kết; đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị 
định này. 
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2. Tổng công ty là nhóm công ty, gồm công ty mẹ, các doanh nghiệp thành 
viên và công ty liên kết; đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị 
định này. 

3. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có không quá ba cấp doanh nghiệp và cơ cấu 
như sau: 

a) Công ty mẹ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp cấp I) là doanh nghiệp do Nhà 
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc giữ quyền chi phối. Công ty mẹ được tổ chức 
dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ 
sở hữu hoặc công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, chi phối 
các doanh nghiệp thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty; 

b) Công ty con của doanh nghiệp cấp I (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp cấp II) 
là doanh nghiệp do công ty mẹ nắm quyền chi phối. Doanh nghiệp cấp II được tổ 
chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong trường hợp 
công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc công ty cổ phần, công ty trách nhiệm 
hữu hạn hai thành viên trở lên trong trường hợp công ty mẹ nắm quyền chi phối; 

c) Công ty con của doanh nghiệp cấp II (say đây gọi tắt là doanh nghiệp cấp III) 
là doanh nghiệp do doanh nghiệp cấp II nắm quyền chi phối. Doanh nghiệp cấp III 
được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong 
trường hợp doanh nghiệp cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc công ty cổ phần, 
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong trường hợp doanh nghiệp 
cấp II nắm quyền chi phối; 

d) Công ty liên kết là công ty có cổ phần, vốn góp dưới mức chi phối của công 
ty mẹ và công ty con; công ty không có vốn góp của công ty mẹ và công ty con, tự 
nguyện tham gia liên kết dưới hình thức hợp đồng liên kết và có mối quan hệ gắn 
bó lâu dài về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường, các dịch vụ khác với công ty 
mẹ hoặc công ty con trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Công ty liên kết được tổ 
chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.  

4. Công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên có tư cách pháp nhân; có vốn và 
tài sản riêng; có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của mình theo quy 
định của pháp luật và theo thỏa thuận chung của tập đoàn kinh tế, tổng công ty. 
Nhà nước là chủ sở hữu vốn nhà nước trực tiếp đầu tư tại công ty mẹ. Công ty mẹ 
là chủ sở hữu vốn do công ty mẹ đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết. 

Điều 5. Tên và đăng ký kinh doanh 
1. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có tên, thương hiệu riêng. Người quyết định 

thành lập tập đoàn kinh tế, tổng công ty quyết định tên của tập đoàn kinh tế, tổng 
công ty và tên của công ty mẹ thành lập theo Nghị định này. 

2. Công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên đăng ký kinh doanh theo quy 
định của pháp luật. Việc đặt tên của doanh nghiệp thành viên tổ chức dưới hình thức 
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công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. 

Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không có tư cách pháp nhân và không phải 
đăng ký kinh doanh nhưng phải thông báo việc thành lập, tổ chức lại, thay đổi số 
lượng doanh nghiệp thành viên, tỷ lệ vốn tại các doanh nghiệp thành viên, chấm 
dứt hoạt động dưới hình thức tập đoàn kinh tế, tổng công ty cho cơ quan đăng ký 
kinh doanh; việc tập trung kinh tế theo quy định tại Mục 3 và 4 Chương II Luật 
Cạnh tranh cho Cơ quan quản lý cạnh tranh. 

Trình tự, thủ tục thông báo việc thành lập, tổ chức lại, thay đổi số lượng doanh 
nghiệp thành viên, tỷ lệ vốn tại các doanh nghiệp thành viên, chấm dứt hoạt động 
dưới hình thức tập đoàn kinh tế, tổng công ty thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

Điều 6. Tổ chức Đảng và tổ chức chính trị - xã hội trong tập đoàn kinh tế, 
tổng công ty  

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty hoạt 
động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. Các tổ chức chính trị - xã hội trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty hoạt động 
theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội đó, phù hợp 
với quy định của pháp luật. 

3. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty tạo điều kiện và hỗ trợ để tổ chức Đảng, tổ 
chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác hoạt động theo quy định của 
pháp luật và Điều lệ của các tổ chức đó. 

Điều 7. Áp dụng pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế  
1. Việc thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và giám sát tập đoàn kinh tế, 

tổng công ty áp dụng theo quy định của Nghị định này, Luật Doanh nghiệp, Luật 
Cạnh tranh và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp có sự 
khác nhau giữa Nghị định này và pháp luật chuyên ngành thì áp dụng theo quy 
định của pháp luật chuyên ngành. 

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng theo 
quy định của điều ước quốc tế. 

 
Chương II 

THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG  
DƯỚI HÌNH THỨC TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY 

 
Điều 8. Thành lập tập đoàn kinh tế, tổng công ty  
1. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty được thành lập trên cơ sở tổng công ty nhà nước 

hoặc nhóm công ty đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 của Nghị định này. 
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2. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thành lập theo các hình thức sau: 
a) Sáp nhập hoặc hợp nhất doanh nghiệp; 
b) Mua lại cổ phần hoặc phần vốn góp; 
c) Đầu tư, góp vốn bằng tài sản hữu hình hoặc vô hình; 
d) Các hình thức liên kết khác do các doanh nghiệp tự thỏa thuận, không trái 

các quy định pháp luật. 
Điều 9. Điều kiện thành lập tập đoàn kinh tế, tổng công ty  
1. Chính phủ chỉ xem xét lựa chọn tổng công ty làm nòng cốt hình thành tập 

đoàn kinh tế khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Khoản 2 Điều này và thành lập 
mới các tập đoàn kinh tế, tổng công ty khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định 
tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. 

2. Tổng công ty nhà nước được lựa chọn làm nòng cốt hình thành tập đoàn 
kinh tế phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:  

a) Kinh doanh có lãi trong ba (03) năm liên tiếp liền kề trước năm được lựa 
chọn; 

b) Tình hình tài chính được chủ sở hữu đánh giá ở mức độ bảo đảm an toàn; 
c) Trình độ nguồn nhân lực và năng suất lao động cao hơn mức trung bình của 

các doanh nghiệp khác hoạt động trong cùng ngành, lĩnh vực hoạt động; 
d) Trình độ trang thiết bị, công nghệ ở mức tiên tiến; quản lý hiện đại; 
đ) Quản lý có hiệu quả cổ phần, phần vốn góp tại các doanh nghiệp khác; 
e) Hoạt động trong phạm vi toàn quốc và ở nước ngoài.  
3. Tập đoàn kinh tế dự kiến được thành lập phải đáp ứng các điều kiện sau: 
a) Có ngành, lĩnh vực kinh doanh chính thuộc ngành, lĩnh vực sản xuất, cung 

ứng sản phẩm, dịch vụ đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia về kinh 
tế; tạo nền tảng về hạ tầng kinh tế quốc gia; tạo động lực nâng cao khả năng cạnh 
tranh của các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ quy định 
các ngành, lĩnh vực kinh doanh được xem xét thành lập tập đoàn kinh tế trong từng 
thời kỳ; 

b) Công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế phải đáp ứng các điều kiện sau: 
- Vốn điều lệ của công ty mẹ không thấp hơn 10.000 tỷ đồng. Trường hợp 

công ty mẹ được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu 
hạn hai thành viên trở lên thì phần vốn nhà nước phải chiếm tối thiểu 75% vốn 
điều lệ của công ty mẹ. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với trường 
hợp mức vốn điều lệ hoặc tỷ lệ vốn nhà nước trên vốn điều lệ của công ty mẹ thấp 
hơn mức quy định này. 


